

Phụ lục VI
LỊCH THI, KIỂM TRA
CẤP GCNKNCM THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG, CCCM PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

     CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI, KIỂM TRA
CẤP GCNKNCM THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG, CCCM PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(tại....................tổ chức từ ngày....../......../20..........đến ngày....../......../20.......... )

	STT
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
COI THI, CHẤM THI, COI KIỂM TRA, CHẤM KIỂM TRA
	THUYỀN TRƯỞNG 
(Hạng, số thí sinh)
	MÁY TRƯỞNG 
(Hạng, số thí sinh)
	CCCM 
(Loại, số thí sinh)

	
	
	Lý thuyết tổng hợp (Trắc nghiệm)
	Lý thuyết chuyên môn (Vấn đáp)
	Thực hành
	Lý thuyết tổng hợp 
(Trắc nghiệm)
	Lý thuyết chuyên môn (Vấn đáp)
	…

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	




	Thời gian thi: 
    Sáng: Từ.....giờ.....đến.....giờ......
              Chiều: Từ.....giờ.....đến.....giờ....	
	
	....., ngày.....tháng.....năm 20.....
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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Phụ lục VII
KẾT QUẢ THI, KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA…
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	....., ngày.....tháng..... năm.....




KẾT QUẢ THI, KIỂM TRA

		
	MÔN THI, KIỂM TRA:................................................................................................


HỌ VÀ TÊN GIÁM KHẢO:
1....................................................................................................................
2....................................................................................................................

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	SỐ ĐỀ THI, KIỂM TRA
	ĐIỂM
	KẾT QUẢ
	CHỮ KÝ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


			
	GIÁM KHẢO 1
(Ký, ghi rõ họ và tên)


	GIÁM KHẢO 2
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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Phụ lục VIII[footnoteRef:1] [1:  Phụ lục này được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa và quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.] 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI, KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP
HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Báo cáo số 3:
Thời gian học:……….
Khai giảng ngày:…….
Bế giảng ngày:…..…..


TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI, KIỂM TRA
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY
SINH
	SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN HOẶC
SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN HOẶC
SỐ THẺ CĂN CƯỚC HOẶC 
SỐ CĂN CƯỚC ĐIỆN TỬ HOẶC 
SỐ HỘ CHIẾU
	ĐIỂM THI, KIỂM TRA CÁC MÔN
	KẾT QUẢ
	LOẠI GCNKNCM, CCCM
	GHI
CHÚ

	
	
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	Đỗ
	Không đỗ
	
	

	1
	Theo thứ tự abc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	
…., ngày …. tháng …. năm …..
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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